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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Đắk Lắk, ngày 31 tháng 8 năm 2018 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-THPT BUÔN MA THUỘT 

NĂM HỌC 2017-2018 
(Theo Quyết định số 557, 558, 559-QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 14 tháng 8 năm 2018 và QĐ 

2016/QĐ-UBND Tỉnh Đắk Lắk ngày 23 tháng 8 năm 2018) 

 

Stt Họ và tên/ Đơn vị 
Danh hiệu-hình thức 

khen thưởng 
Số tiền 

Đơn vị chi 
khen thưởng 

A. TẬP THỂ Tập thể Lao động tiên tiến  Trường 

1 Trường THPT Buôn Ma Thuột Tập thể Lao động tiên tiến   

1. Tổ Vật lý-Ktcn-THPT Buôn Ma Thuột Tập thể Lao động tiên tiến   

2. Tổ Ngoại ngữ-THPT Buôn Ma Thuột Tập thể Lao động tiên tiến   

1 Tổ Toán-tin-THPT Buôn Ma Thuột  Giấy khen-LĐTT  Sở 

2 Tổ Ngữ văn-THPT Buôn Ma Thuột Giấy khen-LĐTT   

3 Tổ Sinh-Ktnn-THPT Buôn Ma Thuột Giấy khen-LĐTT   

B. CÁ NHÂN-13 CSTĐCS Chiến sỹ thi đua cơ sở  Trường 

1  Huỳnh Ánh Hồng Chiến sỹ thi đua cơ sở   

2  Nguyễn Thị Nhân  Chiến sỹ thi đua cơ sở   

3  Tạ Thị Ngọc Lan Chiến sỹ thi đua cơ sở   

4  Lê Thị Linh Chi Chiến sỹ thi đua cơ sở   

5  Nguyễn Văn Hải Chiến sỹ thi đua cơ sở   

6  Bùi Văn Tiến Chiến sỹ thi đua cơ sở   

7  Nguyễn Thị Thu Ngân Chiến sỹ thi đua cơ sở   

8  Nguyễn Thị Linh Giang  Chiến sỹ thi đua cơ sở   

9  Huỳnh Thị Minh Tâm Chiến sỹ thi đua cơ sở   

10  Hoàng Đức Huy Chiến sỹ thi đua cơ sở   

11  Phan Quang Phú Chiến sỹ thi đua cơ sở   

12  Lê Hữu Hào Chiến sỹ thi đua cơ sở   

13  Ngô Thị Phương Thúy Chiến sỹ thi đua cơ sở   

B.

14 
Lê Hữu Hào Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 

 Tỉnh 

C. CÁ NHÂN-02 Bằng khen-UBND Tỉnh Bằng khen  Tỉnh 

1  Bùi Văn Tiến Bằng khen   

2  Lê Hữu Hào Bằng khen   

D. CÁ NHÂN-22 Giấy khen Giấy khen  Sở 

1  Phan Thượng Tòng Giấy khen   

2  Trần Thị Nhi Giấy khen   

3  Đặng Thị Kim Oanh Giấy khen   

4  Nguyễn Thị Hoa Giấy khen   

5  Nguyễn.T.Thùy Trang Giấy khen   

6  Nguyễn Thị Huyền Châu Giấy khen   

7  Phan Thị Thành Lý Giấy khen   

8  Nguyễn Thị An Giấy khen   

9  Trần Thị Truyền Giấy khen   
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10  Trần Trọng Đại Giấy khen   

11  Hoàng Thị Hường Giấy khen   

12  Võ Hữu Lộc Giấy khen   

13  Hoàng Tuấn Giấy khen   

14  Nguyễn Nguyên Thương Giấy khen   

15  Lê Thị Khánh Chi Giấy khen   

16  Nguyễn Anh Dũng Giấy khen   

17  Đinh Khắc Sơn Giấy khen   

18  Nguyễn Văn Tánh Giấy khen   

19  Võ Phương Uyên Giấy khen   

20  Vũ Đức Hoàng Giấy khen   

21  Võ Thị Kim Yến Giấy khen   

22  Phan Văn Đạt Giấy khen   

 

 

Bộ phận thi đua-khen 

thưởng thống kê.

 
 

 


